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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:              /SoXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày       tháng      năm  2025 
 

 V/v cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

 quy hoạch tuyến vận tải khách cố định 

 liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

 06 tháng cuối năm năm 2025 (lần 7). 

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Đồng Nai năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ ban 

hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2025.  

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường 

bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.  

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc tiếp nhận và đổi tên Bến xe Biên Hòa trực thuộc Ủy ban 

nhân dân TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới); 

Thực hiện Văn bản số 101/CĐBVN-QLVT ngày 14/3/2025 của Cục Đường 

bộ Việt Nam về việc rà soát, tổng hợp tuyến mới, tuyến điều chỉnh bổ sung đề 

xuất công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô 

tô. 

Sở Xây dựng Đồng Nai đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau và tỉnh 

Đồng Tháp thống nhất đề xuất điều chỉnh một số tuyến vận tải khách cố định. Sở 

Xây dựng Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét cập nhật công bố 

điều chỉnh Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng 

xe ô tô. (Đính kèm Danh mục tuyến bổ sung, điều chỉnh). 

Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét công bố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng các tỉnh: 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL,  
Bao/E/QltCĐ/Rasoat/ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 

               

Não Thiên Anh Minh 

mailto:sxd@dongnai.gov.vn
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ___________________  ___________________________________________ 

 

  

DANH MỤC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

(Kèm theo Văn bản số           /SoXD-QLVTPT&NL,  ngày         tháng         năm  2025 

của Sở Xây dựng Đồng Nai) 
______________________ 

 

 

Stt 

TT 

toàn 

quốc 

Mã số tuyến 

Tên tuyến Vận tải khách cố định liên 

tỉnh 
Hành trình 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng 

QH (xe 

xuất 

bến/thán

g 2024-

2030 

Giãn 

cách 

giữa các 

nốt tài 

Nội dung sửa 

đổi (hành 

trình, cự ly, 

lưu lượng) 

Số chuyến 

điều chỉnh 

QH 

(02 đầu bến) 

VB Sở Xây 

dựng Đồng 

Nai đề xuất 

(số vb, 

ngày/tháng/n

ăm) 

VB Sở Xây 

dựng đối lưu 

chấp thuận 

(số vb, 

ngày/tháng/n

ăm) 

Tỉnh 

nơi đi 

Tỉnh nơi 

đến 
Bến đi Bến đến        

I   
Đồng 

Nai 
Cà Mau          

1  7596.2614.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau Hố Nai Năm Căn 

Bến Xe Hố Nai – Xa Lộ Hà 

Nội - Ngả 3 Phú Sơn – KCN 

Thác Giang Điền – Đ.Phùng 

Hưng – Ngã 3 Thái Lan – QL 

51 –  Vòng xoay Ngã Tư Vũng 

Tàu – Cầu Đồng Nai – QL1A 

– Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – Đ.Lê 

Đức Anh (QL.1A) – Đ.Võ 

Trần Chí – Cao Tốc 

(TP.HCM–Trung Lương–Mỹ 

Thuận) – QL 1A – Đường 

tránh Thành Phố Cà Mau – QL 

1A - Bến Xe Năm Căn và 

ngược lại. 

 

455 90 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 
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2  7596.1714.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Phú 

Thạnh 
Năm Căn 

Bến Xe Thạnh Phú – ĐT 769 – 

ĐT 25B – Ngã 3 Nhơn Trạch – 

QL 51 – Vòng xoay Ngã Tư Vũng 

Tàu – Cầu Đồng Nai – QL 1A – 

Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – Đ.Lê Đức 

Anh (QL 1A) – Đ.Võ Trần Chí – 

Cao Tốc (TP.HCM–Trung 

Lương–Mỹ Thuận) – QL 1A – 

Đường Tránh Thành Phố Cà Mau 

– QL 1A  - Bến Xe Năm Căn và 

ngược lại. 

468 120 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 

3  7596.1714.B 
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Phú 

Thạnh 
Năm Căn 

Bến Xe Phú Thạnh – ĐT.769 – 

Đ.25B – Đ.Trần Phú – Đ.Hùng 

Vương – Đ.Phạm Văn Đồng – 

Đ.Lê Duẩn – QL.51 – Ngã 4 

Vũng Tàu – Đ.Lê Văn Duyệt – 

Cầu An Hảo – Đ.Đặng Văn Trơn 

– Cầu Hiệp Hòa – Đ.Cách Mạng 

Tháng 8 – Đ.Nguyễn Ái Quốc – 

Cầu Hóa An – QL.1K – Ngã 4 

Linh Xuân –  Đ.Đỗ Mười (QL 

1A) – Đ.Lê Đức Anh (QL 1A) – 

Đ.Võ Trần Chí (Tân Tạo-Chợ 

Đệm) – Cao tốc (TP.HCM-Trung 

Lương – Mỹ Thuận) – QL.30 – 

QL.1A(Đ.Võ Văn Kiệt-Sóc 

Trăng)  – QL.1A (Đ.Trần Phú-

Bạc Liêu) – QL.1A – Bến xe Năm 

Căn và ngược lại. 

490 60 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 

4  7596.1714.C 
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Phú 

Thạnh 
Năm Căn 

Bến xe Năm Căn – QL.1A – 

Đ.3/2 – Đ.Trần Hưng Đạo – Quản 

lộ Phụng Hiệp – QL.1A – ĐT.878 

– Cao tốc TP.HCM-Trung Lương 

– Đ.Võ Trần Chí (Đ.Tân Tạo-Chợ 

Đệm) – Đ.Lê Đức Anh (QL.1A) – 

Đ.Đỗ Mười (QL.1A) – QL.1A – 

Cầu Đồng Nai – Ngã 4 Vũng Tàu 

– QL.51 – Ngã 3 Nhơn Trạch – 

Đ.25B – ĐT.769 – Đ.25C – Bến 

xe Phú Thạnh và ngược lại. 

440 60 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 
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5  7596.1211.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Biên 

Hòa-

Đồng 

Nai 

Cà Mau 

Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Đ.Hồ Văn 

Đại – Đ.CMT8 – Cầu Hóa An – 

QL.1K – Đ.Bùi Hữu Nghĩa – 

ĐT.743C – Ngã ba Tân Hạnh – 

Ngã ba Tân Ba – Ngã tư Miếu 

Ông Cù – ĐT.747B – ĐT.746 – 

ĐT.743 – Ngã tư 550 – Đường 

22/12 – QL.13 – QL.1A – Đ.Đồ 

Mười (QL.1A) – Đ.Lê Đức Anh 

(QL.1A) – Đ.Võ Trần Chí (Tân 

Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận-Cần Thơ) – QL.30 – 

QL.1A (Đ.Võ Văn Kiệt-Sóc 

Trăng) – QL.1A (Đ.Trần Phú-Bạc 

Liêu) – QL.1A – Bến xe Cà Mau 

và ngược lại. 

395 60 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường, 

tên bến xe 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 

6  7596.1214.A 
Đồng 

Nai 
Cà Mau 

Biên 

Hòa-

Đồng 

Nai 

Năm Căn 

Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Đ.Hồ Văn 

Đại – Đ.CMT8 – Cầu Hóa An – 

QL.1K – Đ.Bùi Hữu Nghĩa – 

ĐT.743C – Ngã ba Tân Hạnh – 

Ngã ba Tân Ba – Ngã tư Miếu 

Ông Cù – ĐT.747B – ĐT.746 – 

ĐT.743 – Ngã tư 550 – Đường 

22/12 – QL.13 – QL.1A – Đ.Đồ 

Mười (QL.1A) – Đ.Lê Đức Anh 

(QL.1A) – Đ.Võ Trần Chí (Tân 

Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận-Cần Thơ) – QL.30 – 

QL.80 – QL.1A – Cầu Cần Thơ – 

QL.61 – QL.61C – QL.61B – 

Quản lộ Phụng Hiệp – Phước 

Long – ĐT.979 – Cầu Số 02 – 

QL.1A – Tuyến tránh TP.Cà Mau 

– Bến xe Năm Căn và ngược lại 

450 60 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường, 

tên bến xe 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 
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7  7596.1212.A 
Đồng 

Nai 

Cà Mau 

(Bạc Liêu 

cũ) 

Biên 

Hòa-

Đồng 

Nai 

Bạc Liêu 

Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai - 

Đường Nguyễn Ái Quốc - Đ.Hồ 

Văn Đại - Đ.CMT8 - Cầu Hóa An 

- QL1K - Đ.Bùi Hữu Nghĩa - 

ĐT.743C - Ngã 3 Tân Hạnh - Ngã 

3 Tân Ba - Ngã 4 Miếu Ông Cù - 

ĐT.747B - ĐT.746 - ĐT.743 - 

Ngã tư 550 - Đường 22/12 - 

QL.13 - QL.1A – Đ.Đồ Mười 

(QL.1A) – Đ.Lê Đức Anh 

(QL.1A)  - Đ.Võ Trần Chí (Đ.Tân 

Tạo-Chợ Đệm) - Cao tốc 

(TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận-Cần Thơ) - QL.30 - QL.80 

- QL.1A - Ngã 3 Cái Tắc - 

QL.61C - QL.61 - QL.61B - 

QL.1A - Đ.Trần Phú - BX Bạc 

Liêu 

295 120 60 

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường, 

tên bến xe 

VB 

5745/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

28/11/2025 

VB 

8131/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 

II   
Đồng 

Nai 

Đồng 

Tháp 
         

1  7582.2025.A 
Đồng 

Nai 

Tiền 

Giang cũ 

Nam 

Cát 

Tiên 

Cái Bè 

Bến Xe Nam Cát Tiên – 

Đường 600A – Đường Tà Lài 

Núi Tượng – QL 20 – Ngã Tư 

Dầu Giây – QL 1A – Công 

viên 30/4 – Xa lộ Hà Nội – 

Vòng xoay Ngã Tư Vũng Tàu 

– Cầu Đồng Nai – QL 1A – 

Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – Đ.Lê 

Đức Anh (QL 1A) – Đ.Lê 

Khả Phiêu (QL1A)  - QL 1A - 

Đường 875 - Bến Xe Cái Bè 

và ngược lại. 

280 120  

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường,  

VB 

4772/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

07/11/2025 

VB 

4928/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 

2  7582.1429.A 
Đồng 

Nai 

Tiền 

Giang cũ 
Tân Phú  Gò Công 

Bến Xe Tân Phú -  QL 20 – 

Ngã Tư Dầu Giây – QL 1A - 

Công viên 30/4 – Xa lộ Hà Nội 

– Vòng xoay Ngã Tư Vũng 

Tàu – Cầu Đồng Nai – QL1A 

– Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – 

Đ.Lê Đức Anh (QL 1A) – 

Đ.Võ Trần Chí (Tân Tạo-Chợ 

Đệm) – Cao Tốc (TP.HCM-

Trung Lương) – ĐT 878 – 

240 150  

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường,  

VB 

4772/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

07/11/2025 

VB 

4928/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 
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QL 1A – QL 50  - Bến xe Gò 

Công và ngược lại. 

3  7582.2919.A 
Đồng 

Nai 

Đồng 

Tháp 

Cẩm 

Mỹ 

Huyện 

Hồng 

Ngự 

Bến Xe Cẩm Mỹ - QL56 – 

ĐT773 (Hương Lộ 10 cũ) –

ĐT 769 - Ngã 4 Lộc An - 

QL51 - ĐT 25B – Ngã Tư 

Hiệp Phước – Đ. Hùng Vương 

– ĐT 25Đ – Đ. Võ Văn Tần – 

Đ. Trần phú – Đ .Lý Thái Tổ - 

Đ.Phạm Văn Đồng – Đ. Lê 

Duẩn – QL 51 – Đ.Lê Văn 

Duyệt – Đ.Đặng Văn Trơn – 

Đ.Cách Mạng Tháng 8 – Đ. 

Nguyễn Ái Quốc – Cầu Hóa 

An – QL 1K  –  Đ.Hoàng Cầm 

– Ngã Tư Linh Xuân -   QL 1A 

– Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – Đ.Lê 

Đức Anh (QL 1A) – Đ.Võ 

Trần Chí – Cao Tốc (TP. Hồ 

Chí Minh-Trung Lương –Mỹ 

Thuận) -  QL 1A  – QL 30 – 

ĐT 841 - Bến Xe Huyện Hồng 

Ngự và ngược lại 

250 60  

Cập nhật hành 

trình do thay 

đổi tên đường,  

VB 

4772/SoXD-

QLVTPT&NL 

ngày 

07/11/2025 

VB 

4928/SXD-

QLVT ngày 

02/12/2025 
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